
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 15124001 DH15QLA Vương Thị Thúy An 9 1.5 3.0
2 15124002 DH15QLA Hồ Bảo An 8 3.5 4.4
3 15124003 DH15QLA Lê Đình Thiên An 6 1.5 2.4
4 15122002 DH15TC Lê Thị Anh 10 6.0 6.8
5 15124004 DH15QLA Dương Thị Phương Anh 7 6.0 6.2
6 15124006 DH15QLA Huỳnh Thị Mỹ Anh 6 5.5 5.6
7 15124009 DH15QLA Nguyễn Hoài Phương Anh 7 4.0 4.6
8 15124010 DH15QLA Nguyễn Thái Anh 6 4.5 4.8
9 15124011 DH15QLA Võ Ngọc Lan Anh 4 4.5 4.4
10 15124012 DH15QLA Đinh Thị Ngọc Anh 4 2.5 2.8
11 15124017 DH15QLA Trần Minh Bảo 4
12 15122010 DH15TC Nguyễn Văn Bão 9 5.5 6.2
13 15124013 DH15QLA Trần Hồng Bắc 9 5.5 6.2
14 15124014 DH15QLA Võ Văn Bằng 8 4.0 4.8
15 15124018 DH15QLA Lê Thị Phú Bình 5 5.5 5.4
16 15124019 DH15QLA Ka B'lôi 4 2.5 2.8
17 15122013 DH15TC Trần Thị Huỳnh Chi 10 7.5 8.0
18 15124025 DH15QLA Bùi Huy Cương 8 4.0 4.8
19 15124029 DH15QLA Nguyễn Trịnh Quốc Cường 7 5.0 5.4
20 15122029 DH15TC Nguyễn Thị Diễm 4 7.0 6.4
21 15122030 DH15TC Nguyễn Thị Kiều Diễm 5 4.5 4.6
22 15124038 DH15QLA Nguyễn Thị Ngọc Diễm 6 6.0 6.0
23 15124048 DH15QLA Đỗ Thị Dung 7 2.0 3.0
24 15124049 DH15QLA Lưu Thị Ngọc Dung 7 5.0 5.4
25 15124051 DH15QLA Nguyễn Thành Dũng 9 6.0 6.6
26 15124055 DH15QLA Đoàn Lê Mỹ Duyên 4 0.0 0.8
27 15124057 DH15QLA Lê Thị Bích Duyên 5 3.0 3.4
28 15122015 DH15TC Nguyễn Thành Đại 8 4.5 5.2
29 15124031 DH15QLA Trần Thị Xuân Đào 8 4.0 4.8
30 15122026 DH15TC Văn Tiến Đạt 3 3.0 3.0
31 15124033 DH15QLA Lê Thành Đạt 8 7.0 7.2
32 15124035 DH15QLA Nguyễn Thành Đạt 6 2.0 2.8
33 15124039 DH15QLA Hồ Gia Điền 6 4.5 4.8
34 15124040 DH15QLA Lý Thị Hồng Điệp 6 5.5 5.6
35 15124041 DH15QLA Phạm Tiểu Đình 3 7.5 6.6
36 15124063 DH15QLA Nguyễn Hoàng Giang 7 4.0 4.6
37 15124065 DH15QLA Bùi Thị Khánh Hà 10 5.0 6.0
38 15124069 DH15QLA Ngô Thị Thu Hà 6 4.0 4.4
39 13120028 DH13KM Trần Thị Hạnh 10 5.5 6.4
40 15122046 DH15TC Bế Thị Hạnh 8 7.5 7.6
41 15122042 DH15TC Lê Thúy Hằng 5 2.5 3.0
42 15122053 DH15TC Phạm Thị Ngọc Hiền 8 3.5 4.4
43 15124085 DH15QLA Lương Thị Hiền 10 7.5 8.0
44 15122058 DH15TC Mã Trung Hiếu 9 5.0 5.8
45 15122059 DH15TC Nguyễn Đức Hiếu 10 5.5 6.4
46 15124087 DH15QLA Lê Thị Thanh Hiếu 5 4.0 4.2
47 15124089 DH15QLA Nguyễn Minh Hiếu 8 2.5 3.6
48 15122064 DH15TC Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 5 4.5 4.6
49 15124093 DH15QLA Hoàng Văn Hoàn 8 4.5 5.2
50 15124099 DH15QLA Nông Thị Hồng 6 4.0 4.4
51 15122074 DH15TC Lê Vũ Quốc Huy 4 1.5 2.0
52 15124109 DH15QLA Lê Tuấn Huy 7 2.5 3.4
53 15122076 DH15TC Nguyễn Thị Huyền 6 5.5 5.6
54 15122080 DH15TC Võ Công Huyện 7 7.0 7.0
55 15124103 DH15QLA Hồ Châu Hưng 4 4.0 4.0



56 15124105 DH15QLA Trịnh Nguyễn Hưng 6 1.0 2.0
57 15122073 DH15TC Vũ Thị Hương 10 5.5 6.4
58 15124107 DH15QLA Ngô Thị Ngọc Hương 5 1.5 2.2
59 15122082 DH15TC Đặng Diệu Kha 5 5.0 5.0
60 15122097 DH15TC Nguyễn Thị Lan 10 4.5 5.6
61 15122098 DH15TC Trần Thị Phương Lan 10 8.5 8.8
62 15122101 DH15TC Nguyễn Thị Liễu 7 5.0 5.4
63 15122110 DH15TC Đào Nguyễn Xuân Mai 5 4.0 4.2
64 15122111 DH15TC Nguyễn Thị Thanh Mai 5 4.5 4.6
65 15122116 DH15TC Lê Thị Anh Minh 6 3.5 4.0
66 15122118 DH15TC Trương Thoại My 4
67 15122120 DH15TC Trần Hoài Nam 4 6.0 5.6
68 15122121 DH15TC Phạm Thị Mỹ Nga 9 5.0 5.8
69 15122122 DH15TC Trần Thị Mỹ Nga 10 4.5 5.6
70 15122124 DH15TC Đèo Thị Kim Ngân 6 3.5 4.0
71 15122126 DH15TC Lê Nguyễn Phúc Ngân 6 3.5 4.0
72 15122133 DH15TC Khê Nữ Thùy Nguyên 8 7.0 7.2
73 15122134 DH15TC Lê Nguyễn Hùng Nguyên 6 4.5 4.8
74 15122138 DH15TC Tô Thanh Nhã 6 3.5 4.0
75 15122140 DH15TC Phạm Minh Nhật 7 5.0 5.4
76 15124195 DH15QLA Hồ Phương Nhi 8 7.0 7.2
77 15122155 DH15TC Nguyễn Thị Hồng Nhung
78 15122147 DH15TC Lê Thị Quỳnh Như 5 5.0 5.0
79 15122151 DH15TC Nguyễn Thị Quỳnh Như 6 4.0 4.4
80 15122152 DH15TC Trần Ngọc Thảo Như 7 5.0 5.4
81 15122158 DH15TC Bạch Thị Hồng Oanh 10 6.0 6.8
82 15124211 DH15QLA Nguyễn Đoàn Lan Oanh 9 5.6 6.3
83 15124221 DH15QLA Nguyễn Hoàng Phú 6 3.0 3.6
84 15124225 DH15QLA Nguyễn Thành Phúc 8 6.5 6.8
85 15122160 DH15TC Dương Ngọc Phụng 10 5.0 6.0
86 15122162 DH15TC Trần Thị Kim Phụng 8 4.0 4.8
87 15124229 DH15QLA Nguyễn Thanh Phước 5 3.0 3.4
88 15122165 DH15TC Lê Thị Phương 6 6.5 6.4
89 15122175 DH15TC Nguyễn Lê Hoàng Quyên 7 3.5 4.2
90 15122176 DH15TC Nguyễn Thị Diễm Quyên 6 3.0 3.6
91 15122178 DH15TC Võ Thị Thu Quyên 5 4.0 4.2
92 15124241 DH15QLA Lê Ngọc Như Quỳnh 5 4.5 4.6
93 15124251 DH15QLA Huỳnh Tuyết Sương 6 4.0 4.4
94 15122186 DH15TC Nguyễn Linh Tâm 5 5.5 5.4
95 15124255 DH15QLA Đoàn Đình Tâm 6 2.0 2.8
96 15122190 DH15TC Võ Quốc Thanh 5 4.0 4.2
97 15124261 DH15QLA Huỳnh Nhựt Thanh 10 7.5 8.0
98 15124263 DH15QLA Lưu Kỳ Mỹ Thanh 3 5.0 4.6
99 15122191 DH15TC Đặng Văn Thành 5 5.5 5.4
100 15122196 DH15TC Trịnh Thị Thêm 6 5.0 5.2
101 15122200 DH15TC Bùi Thị Cẩm Thu 2 5.5 4.8
102 15122207 DH15TC Nguyễn Thị Mai Thuy 5 4.0 4.2
103 15122211 DH15TC Nguyễn Thị Thanh Thúy 4
104 15122215 DH15TC Nguyễn Thị Thu Thủy 6 5.5 5.6
105 15122216 DH15TC Trương Thị Thu Thủy 5 4.5 4.6
106 15122224 DH15TC Lâm Phương Toàn 9 6.5 7.0
107 15122227 DH15TC Nguyễn Lê Thị Ngọc Trâm 5 2.0 2.6
108 15122228 DH15TC Phạm Thị Bảo Trâm 4 4.0 4.0
109 15122241 DH15TC Tô Thanh Triều 7 5.0 5.4
110 15122242 DH15TC Đỗ Mai Trinh 7 5.0 5.4
111 15122243 DH15TC Hà Thị Mỹ Trinh 5 4.0 4.2



112 15122245 DH15TC Lê Thị Tú Trinh 6 3.0 3.6
113 15122250 DH15TC Nguyễn Thị Thanh Trúc 9 3.5 4.6
114 15122251 DH15TC Nguyễn Bảo Minh Trung 5 1.5 2.2
115 15122256 DH15TC Nguyễn Thị Cẩm Tú 6 4.0 4.4
116 15122300 DH15TC Hà Thị Thanh Tuyền 3 3.5 3.4
117 15122269 DH15TC Nguyễn Thị Tường Vi 5 4.0 4.2
118 15122270 DH15TC Nguyễn Thị Tường Vi 5 5.5 5.4
119 15122278 DH15TC Võ Thùy Tường Vy 5 2.0 2.6
120 14124443 DH14QD Phạm Thị Như ý 8 5.0 5.6


